SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI

(từ khi lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến khi được thông qua)
__________
*  QUY TRÌNH LẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH:

	Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ
	
	Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các cơ quan khác, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật, pháp lệnh
	
	Kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội








	Tập hợp các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh (do Ban công tác lập pháp chuẩn bị)
	
	Ý kiến thẩm tra của Uỷ ban pháp luật và ý kiến đóng góp của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội



	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận và quyết định dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội



	Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh


* QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, XEM XÉT, THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN LUẬT: 




- Đối với các dự án do Chính phủ trình thì Chính phủ phân công các cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo và thành lập các Ban soạn thảo.

- Đối với các dự án do Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trình thì các cơ quan này tự tổ chức Ban soạn thảo(*).


- Đối với các dự án do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội huặc đại biểu Quốc hội trình huặc các dự án lớn, có tính chất liên ngành, thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập các Ban soạn thảo(*).

1. Tổng kết tình hình thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính sách của dự án;

2. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến dự án;


3. Chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự án;


4. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan  và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản trong phạm vi và với hình thức thích hợp tuỳ theo tính chất và nội dung của từng dự án;

5. Chuẩn bị tờ trình và tài liệu liên quan đến dự án;


6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

7. Đối chiếu, có tính đến điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết huặc gia nhập.

(*) Việc tổ chức soạn thảo các dự án này do cơ quan trình dự án quyết định. Trước khi trình Quốc hội, các dự án này phải được gửi để Chính phủ tham gia ý kiến bằng văn bản. Từ khi trình ra Quốc hội tại kỳ họp thì cũng áp dụng quy trình tương tự như đối với các dự án do Chính phủ trình.

   

Cơ quan thẩm định về những vấn đề sau đây:

a) Sự cần thiết ban hành luật; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án;


b) Sự phù hợp của nội dung dự án với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật;

c) Tính khả thi của văn bản;


d) Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo;


đ) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;



Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung dự án luật; tự mình huặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự án. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự án.












	Nội dung thẩm tra tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:
    1. Sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh;
    2. Sự phù hợp của nội dung dự án với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp của dự án và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật;
    3. Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo;

    4. Tính khả thi của dự án.


	
	- Quốc hội thảo luận về những nội dung cơ bản và những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật;
-   Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội và chuẩn bị những nội dung cơ bản của dự án luật để trình Quốc hội biểu quyết làm cơ sở cho việc chỉnh lý.






    Cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án, Uỷ ban pháp luật, Bộ Tư 
pháp và các cơ quan hữu quan căn cứ vào ý kiến của đại biểu Quốc hội giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự thảo luật








Ý kiến bằng văn bản của Chính phủ





Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án thuộc chương trình, dự kiến tiến độ chuẩn bị các dự án








Thành lập các Ban soạn thảo








Tổ chức việc soạn thảo dự án luật





Cơ quan chủ trì soạn thảo





   Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về dự án luật mà nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực của mình





   Trong quá trình chuẩn bị, có trường hợp dự án luật được gửi để lấy ý kiến tại các địa phương, trong đó có các Đoàn ĐBQH. Thư ký Đoàn ĐBQH có trách nhiệm giúp tổ chức việc họp Đoàn hoặc gửi tài liệu xin ý kiến các thành viên trong Đoàn và tập hợp ý kiến của Đoàn ĐBQH về dự án luật theo đề nghị của cơ quan soạn thảo.





(Nguồn: Ban Công tác lập pháp UBTVQH)





  Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu ý kiến thẩm định, chỉnh lý dự án luật để trình Chính phủ





- Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Tờ trình dự án Luật


- VPCP báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ và ý kiến thẩm tra của VPCP


- Chính phủ xem xét, thảo luận tập thể (những dự án do Chính phủ trình), biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình dự án luật ra Quốc hội.








Chính phủ xem xét, cho ý kiến về dự án luật để trình Quốc hội





Chính phủ trình Quốc hội dự án luật





Bộ Tư pháp thẩm định dự án luật





Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật





Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật





Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật tại kỳ họp thứ nhất





Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp đối với những dự án lớn, quan trọng





Tổ chức lấy ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách





  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến





Tổ chức thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương





  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thông qua dự án luật đã được tiếp thu, chỉnh lý





Quốc hội xem xét thông qua luật





Chủ tịch nước công bố luật








